* Chi tiết máy:
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	: CHI TIẾT MÁY
2. Mã học phần 	: CĐ-17-CDIO
3. Số tín chỉ 	: 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 30 tiết
	- Bài tập trên lớp: 15 tiết 
	- Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy
7. Mục tiêu của học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức phân tích, thiết kế, lựa chọn và tính kiểm nghiệm các chi tiết máy, cụm chi tiết máy trong các hệ thống truyền động cơ khí cơ bản. Từ đó, sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm để phân tích, tính toán thiết kế hệ thống truyền động cơ khí đơn giản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy; trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong thiết kế máy. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số cơ bản, các dạng hư hỏng và chỉ tiêu tính toán của một số bộ truyền như bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, trục vít v.v…; hư hỏng và chỉ tiêu tính toán thiết kế trục, tính toán và lựa chọn ổ trục.
Mô tả kết cấu, phân loại, công dụng một số mối ghép bằng then, bằng ren, đinh tán và mối ghép hàn. Phân tích điều kiện làm việc, các hư hỏng và cách tính toán, lựa chọn các mối ghép.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản về cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động cơ khí
	a1

	
	L.O.1.1 - Giải thích được các yêu cầu chung trong chỉ tiêu tính toán, thiết kế máy;
L.O.1.2 - Trình bày được các yêu cầu về độ bền, độ cứng, độ bền mòn, khả năng chịu nhiệt khi tính toán thiết kế chi tiết máy; tiêu chuẩn hóa trong thiết kế;
L.O.1.3 - Nhận biết hệ thống truyền động cơ khí và các thành phần;
L.O.1.4 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ truyền trong hệ thống truyền động.
	

	L.O.2
	Có hiểu biết kiến thức cơ bản để phân tích được điều kiện làm việc và xác định được những nhân tố ảnh hưởng đến hư hỏng của chi tiết máy và các chỉ tiêu tính toán chi tiết máy
	a5

	
	L.O.2.1 - Cấu tạo - nguyên lý làm việc, phân loại và ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền đai;
L.O.2.2 - Xác định các thông số hình học bộ truyền đai
L.O.2.3 - Tính toán lực căng và ứng suất trong đai
L.O.2.4 - Chọn vật liệu dây đai; xác định dạng hỏng bộ truyền đai và các chỉ tiêu tính toán
L.O.2.5 - Xác định tuổi thọ đai
L.O.2.6 - Cấu tạo - nguyên lý làm việc, phân loại và ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền xích;
L.O.2.7 - Tính toán và lựa chọn các thông số hình học bộ truyền xích
L.O.2.8 - Cấu tạo - nguyên lý làm việc, phân loại và ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền bánh răng;
L.O.2.9 - Chọn vật liệu và xác định ứng suất cho phép bánh răng
- Phân loại bánh răng và ứng dụng mỗi loại
L.O.2.10 - Phân tích và tính toán lực tác dụng lên bánh răng ăn khớp 
L.O.2.11 - Xác định các dạng hỏng của răng và các chỉ tiêu tính toán
L.O.2.12 - Chọn vật liệu và Phân loại trục vít và xác định các thông số hình học
L.O.2.13 - Phân tích và tính toán lực tác dụng lên bộ truyền
L.O.2.14 - Xác định các dạng hỏng của răng bánh vít và các chỉ tiêu tính
	

	L.O.3
	Tính toán thiết kế được một số bộ truyền cơ khí như bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng
	a5

	
	L.O.3.1 - Tính toán thiết kế bộ truyền đai
L.O.3.2 - Tính toán, chọn và kiểm nghiệm bộ truyền xích
L.O.3.3 - Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng theo độ bền tiếp xúc và độ bền uốn
	

	L.O.4
	Tính toán thiết kế được trục, tính và chọn được ổ lăn, nối trục tiêu chuẩn
	e2

	
	L.O.4.1 - Có khả năng lựa chọn vật liệu trục và phân loại trục 
L.O.4.2 - Phân tích và tính toán được lực tác dụng lên trục
L.O.4.3 - Tính toán thiết kế trục theo độ bền và độ cứng
L.O.4.4 - Phân loại các dạng ổ trượt 
L.O.4.5 - Phân biệt và chọn các dạng ổ lăn
L.O.4.6 - Phân tích và tính toán tuổi thọ ổ
L.0. 4.7 - Chọn ổ lăn theo khả năng tải động
L.O.4.8 - Hiểu các dạng nối trục và ly hợp 
L.O.4.9 - Nhận biết và chọn được các nối trục tiêu chuẩn
	

	L.O.5
	Tính toán và chọn được mối ghép then, mối ghép bulong, mối ghép đinh tán và mối ghép hàn
	a5

	
	L.O.5.1 - Phân loại các mối ghép
L.O.5.2 - Tính toán, lựa chọn mối ghép then và then hoa
L.O.5.3 - Tính toán, lựa chọn lực mối ghép bulông
L.O.5.4 - Tính toán, lựa chọn mối ghép đinh tán 
L.O.5.5 - Tính toán, lựa chọn mối ghép hàn
	

	L.O.6
	Có thể tham gia trong việc cải tiến sản phẩm cơ khí
	i1

	
	L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
		[1] Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM. 2016.
		[2] Nguyễn Hữu Lộc. Bài tập Chi tiết máy. NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM. 2016.
Tài liệu tham khảo
		[1] Nguyễn Trọng Hiệp. Chi tiết máy (tập 1&2). NXB Giáo Dục. 2005.
		[2] Trịnh Chất. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy. NXB Khoa học kỹ thuật. 2008.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1. Các chỉ tiêu thiết kế máy – Giới thiệu về truyền dẫn cơ khí [1], [2]
1.1 Các chỉ tiêu thiết kế máy
1.1.1 Yêu cầu chung
1.1.2 Độ bền
1.1.3 Độ cứng
1.1.4 Độ bền mòn
1.1.5 Khả năng chịu nhiệt
1.1.6 Dao động và tiếng ồn
1.1.7 Lựa chọn vật liệu
1.1.8 Tính công nghệ chi tiết máy
1.1.9 Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.1.1 - Giải thích được các yêu cầu chung trong chỉ tiêu tính toán, thiết kế máy;
L.O.1.2 - Trình bày được các yêu cầu về độ bền, độ cứng, độ bền mòn, khả năng chịu nhiệt khi tính toán thiết kế chi tiết máy; tiêu chuẩn hóa trong thiết kế.
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
Tự học:
- Câu hỏi 2.1 đến 2.8; 2.16 đến 2.22
	Vấn đáp
Bài tập về nhà 


	2











	1.2 Giới thiệu về truyền dẫn cơ khí
1.2.1 Chức năng, phân loại và yêu cầu
1.2.2 Giới thiệu các bộ truyền điển hình
1.3 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.1.3 - Nhận biết hệ thống truyền động cơ khí và các thành phần;
L.O.1.4 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ truyền trong hệ thống truyền động.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 3.1; 3.2 [1]
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận về các thành phần máy và cho ví dụ
- Giải thích sơ đồ động máy
- Thảo luận theo nhóm
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Làm bài tập 1.20; 1.22; 1.24 [2]
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	
	Bài tham quan thực tế 1
	L.O.1.3 - Nhận biết hệ thống truyền động cơ khí và các thành phần;
	Giảng viên:
- Hướng dẫn nguyên lý hoạt động của hệ thống
Sinh viên:
- Thảo luận, mô tả theo nhóm
Tự học:
Ví dụ: 3.1; 3.2 [1]
	Kiểm tra trên lớp
Bài tiểu luận tham quan thực tế 1

	3
	Chương 2. Bộ truyền đai [1], [2]
2.1 Khái niệm chung
2.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc
2.1.2 Phân loại
2.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
2.1.4 Các phương pháp điều chỉnh sức căng đai
2.2 Vật liệu và kết cấu đai, bánh đai
2.2.1 Vật liệu đai
2.2.2 Kết cấu đai và bánh đai
2.3 Các thông số cơ bản của bộ truyền đai
2.3.1 Đường kính bánh đai
2.3.2 Góc ôm đai
2.3.3 Chiều dài dây đai L
2.3.4 Khoảng cách trục A
2.3.5 Vận tốc và tỷ số truyền
2.3.6 Lực tác dụng lên bộ truyền đai
2.3.7 Ứng suất trong đai
2.4 Hiện tượng trượt trong bộ truyền đai
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.2.1 - Cấu tạo - nguyên lý làm việc, phân loại và ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
của bộ truyền đai;
L.O.2.2 - Xác định các thông số hình học bộ truyền đai
L.O.2.3 - Tính toán lực căng và ứng suất trong đai
L.O.2.4 - Chọn vật liệu dây đai; xác định dạng hỏng bộ truyền đai và các chỉ tiêu tính toán
L.O.2.5 - Xác định tuổi thọ đai
L.O.3.1 - Tính toán bộ truyền đai.
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 4.1, 4.2 [1]
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ và bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ:
- Làm bài tập về nhà 3.1; 3.12; 3.15 đến 3.20 [2]
- Thảo luận và làm bài tập
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	2.5 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
2.6 Tính toán bộ truyền đai
2.6.1 Tuổi thọ đai
2.6.2 Tính toán đai dẹt
2.6.3 Tính toán đai thang
2.6.4 Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền đai
2.7 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	
	
	

	5
	Chương 3. Bộ truyền xích [1], [2]
5.1 Khái niệm chung
5.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc
5.1.2 Phân loại
5.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
5.2 Các thông số cơ bản của bộ truyền xích
5.2.1 Bước xích 
5.2.2 Số răng của đĩa xích
5.2.3 Khoảng cách trục
5.2.4 Vận tốc và tỷ số truyền
5.2.5 Lực tác dụng
	 L.O.2.6 - Cấu tạo - nguyên lý làm việc, phân loại và ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền xích;
L.O.2.7 - Tính toán và lựa chọn các thông số hình học bộ truyền xích
L.O.3.2 - Tính toán, chọn và kiểm nghiệm bộ truyền xích
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn các ví dụ 5.8 [1]
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ và bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 4.4; 4.5; 4.8; 4.14 [2]


	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	5.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
5.4 Tính toán bộ truyền xích
5.4.1 Tính xích theo độ bền mòn
5.4.2 Kiểm nghiệm số lần va đập của xích trong một giây
5.4.3 Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền xích
5.5 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
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	Chương 4. Bộ truyền bánh răng [1]
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc
4.1.2 Phân loại
4.1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
4.2 Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ
4.2.1 Thông số hình học bánh răng thẳng
4.2.2 Thông số hình học bánh răng nghiêng
4.2.3 Tỷ số truyền bộ truyền bánh răng
4.3 Phân tích lực tác dụng
4.3.1 Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
4.3.2 Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
4.4 Tải trọng tính và ứng suất cho phép
4.4.1 Tải trọng tính
4.4.2 Ứng suất cho phép
4.5 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
4.6 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
4.4.1 Tính toán bánh răng theo độ bền tiếp xúc
4.4.2 Tính toán bánh răng theo độ bền uốn
4.4.3 Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.2.8 - Cấu tạo - nguyên lý làm việc, phân loại và ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng của bộ truyền bánh răng;
L.O.2.9 - Chọn vật liệu và xác định ứng suất cho phép bánh răng
- Phân loại bánh răng và ứng dụng mỗi loại
L.O.2.10 - Phân tích và tính toán lực tác dụng lên bánh răng ăn khớp
L.O.2.11 - Xác định các dạng hỏng của răng và các chỉ tiêu tính toán
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.





















	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 [1]
Sinh viên:
- Làm bài tập nhóm
- Thảo luận ví dụ và bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Làm bài tập về nhà 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 [2]





































	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà
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	4.7 Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
4.7.1 Tính toán bánh răng theo độ bền tiếp xúc
4.7.2 Tính toán bánh răng theo độ bền uốn
4.7.3 Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng
4.8 Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
4.8.1 Các thông số hình học chủ yếu
4.8.2 Phân tích lực tác dụng 
4.8.3 Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
4.9 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	
	
	

	
	Bài tham quan thực tế 2
	L.O.1.4 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ truyền trong hệ thống truyền động.
	Giảng viên:
- Hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu
Sinh viên:
- Thảo luận, mô tả theo nhóm
Tự học:
- Đọc các ví dụ, bài tập: Tính toán các bộ truyền
	Kiểm tra trên lớp
Bài tiểu luận tham quan thực tế 2

	
	Thi giữa kỳ
	
	Giảng viên:
Đưa ra bài kiểm tra giữa kỳ
Sinh viên:
- Thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra giữa kỳ
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	Chương 5. Bộ truyền trục vít [1], [2]
7.1 Khái niệm chung
7.1.1 Cấu tạo - Nguyên lý làm việc
7.2.2 Phân loại 
7.3.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
7.2 Các thông số cơ bản của bộ truyền trục vít
7.2.1 Tỷ số truyền
7.2.2 Vận tốc vòng
7.3.3 Vận tốc trượt
7.4.4 Hiệu suất
7.5.5 Lực tác dụng
7.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
7.4 Tính toán bộ truyền trục vít
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	





	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 7.13 [1]
Sinh viên:
- Thảo luận ví dụ
- Thảo luận câu hỏi
Tự học:
- Đọc ví dụ:
- Câu hỏi: 7.1 đến 7.7 [2]
 
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà 


	10, 11, 12


























	Chương 6. Trục [1], [2]
6.1 Khái niệm chung
6.1.1 Định nghĩa và phân loại
6.1.2 Kết cấu trục
6.1.3 Vật liệu chế tạo trục
6.2 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
6.3 Tính toán trục theo độ bền
6.3.1 Thiết kế sơ bộ để xác định đường kính trục khi chưa biết chiều dài trục
6.3.2 Thiết kế trục theo mômen uốn và mômen xoắn khi biết trước kích thước chiều dài trục 
6.3.3 Kiểm nghiệm độ bền trục
6.4 Trình tự thiết kế trục
6.5 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.4.1 - Có khả năng lựa chọn vật liệu trục và phân loại trục 
L.O.4.2 - Phân tích và tính toán được lực tác dụng lên trục
L.O.4.3 - Tính toán thiết kế trục theo độ bền và độ cứng
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 10.1; 10.2 [1]
Sinh viên:
- Làm bài tập nhóm
- Thảo luận ví dụ, bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 [2]

	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà

	
	Chương 7. Ổ trục [1], [2]
7.1 Ổ trượt
7.1.1 Khái niệm chung
7.1.2 Vật liệu chế tạo và phương pháp bôi trơn
7.1.3 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
7.1.4 Tính toán ổ trượt
7.2 Ổ lăn
7.2.1 Cấu tạo và phân loại
7.2.2 Vật liệu chế tạo và cấp chính xác của ổ lăn
7.2.3 Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán
7.2.4 Lựa chọn ổ lăn
7.2.5 Bôi trơn ổ lăn
7.2.6 Trình tự lựa chọn ổ lăn
7.3 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.4.4 - Phân loại các dạng ổ trượt 
L.O.4.5 - Phân biệt và chọn các dạng ổ lăn
L.O.4.6 - Phân tích và tính toán tuổi thọ ổ
L.0. 4.7 - Chọn ổ lăn theo khả năng tải động

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 11.1; 11.2; 11.3 [1]
Sinh viên:
- Làm bài tập theo nhóm
- Thảo luận ví dụ, bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 9.7; 9.9; 9.10; 9.17 [2]

	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà

	
	Chương 8. Khớp nối 
8.1 Đại cương
8.2 Một số kiểu nối trục
8.2.1 Nối trục di động
8.2.2 Nối trục đàn hồi
8.3 Một số loại ly hợp
8.3.1 Ly hợp ma sát
8.3.2 Ly hợp tự động
	L.O.4.8 - Hiểu các dạng nối trục và ly hợp 
L.O.4.9 – Nhận biết và chọn được các nối trục tiêu chuẩn

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi
Sinh viên:
- Thảo luận câu hỏi
Tự học:
- Trả lời các câu hỏi
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	Chương 9. Mối ghép các chi tiết máy [1], [2] 
9.1 Mối ghép then		
9.1.1 Mối ghép bằng then
9.1.2 Mối ghép bằng then hoa
9.1.3 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.5.1 - Phân loại các mối ghép
L.O.5.2 - Tính toán, lựa chọn mối ghép then và then hoa
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 16.1; 16.2 [1]
Sinh viên:
- Làm bài tập theo nhóm
- Thảo luận ví dụ, bài tập
Sinh viên:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 1; 2; 3; 4
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà
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	9.2 Mối ghép ren		
9.2.1 Khái niệm chung
9.2.2 Tính toán mối ghép ren
9.2.3 Ví dụ

Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.

	 L.O.5.1 - Phân loại các mối ghép
L.O.5.3 - Tính toán, lựa chọn lực mối ghép bulông
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 17.1; 17.2 [1]
Sinh viên:
- Làm bài tập theo nhóm
- Thảo luận ví dụ, bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 1; 2; 3; 4
	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà



	
	
Bài tham quan thực tế 3
	L.O.4.1 - Có khả năng lựa chọn vật liệu trục và phân loại trục 
L.O.4.5 - Phân biệt và chọn các dạng ổ lăn
L.O.4.8 - Hiểu các dạng nối trục và ly hợp 
	Giảng viên:
- Hướng dẫn kết cấu, nguyên lý hoạt động, ứng dụng
Sinh viên:
- Thảo luận, mô tả theo nhóm
Tự học:
- Bài tập, ví dụ: Tính toán trục, chọn ổ lăn
	Kiểm tra trên lớp
Bài tiểu luận tham quan thực tế 3
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	9.3 Mối ghép đinh tán		
9.3.1 Khái niệm chung		
9.3.2 Tính toán mối ghép đinh tán: mối ghép chắc
9.3.3 Ví dụ
9.4 Mối ghép hàn
9.4.1 Khái niệm chung
9.4.2 Tính toán mối ghép hàn
9.4.3 Ví dụ
Bài tập
Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ.
	L.O.5.1 - Phân loại các mối ghép
L.O.5.4 - Tính toán, lựa chọn mối ghép đinh tán 
L.O.5.5 - Tính toán, lựa chọn mối ghép hàn
L.O.6.1 - Phân tích được hư hỏng và đề ra phương án tính toán thiết kế, sửa chữa hoặc thay thế;
L.O.6.2 - Hiểu biết biện pháp xử lý khi lựa chọn kết cấu, vật liệu để tăng độ bền cho các chi tiết máy.
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 19.7 [1]
Sinh viên:
- Làm bài tập theo nhóm
- Thảo luận ví dụ, bài tập
Tự học:
- Đọc ví dụ
- Bài tập về nhà 1; 2; 3

	Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà




Phần tham quan thực tế ngoài giờ (15 tiết)
Các bài tiểu luận bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 
1. Cấu tạo hệ thống truyền dẫn cơ khí, ứng dụng của hệ thống trong thực tế
2. Các bộ truyền động ăn khớp và ma sát
3. Ổ trục, nối trục và các mối ghép
	STT
	Tên dự kiến
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Hệ thống truyền dẫn cơ khí
	- Cấu tạo cơ bản hệ thống, các dạng hệ thống
- Ứng dụng trong thực tế
	5

	2
	Khảo sát bộ truyền đai, xích, bánh răng
	- Kết cấu bộ truyền đai, xích; đo các thông số hình học.
- Tháo lắp, điều chỉnh và bảo trì.
	5

	
	Cấu tạo các dạng HGT
	- Lắp ráp, đo các thông số hình học, phác thảo kết cấu, điều chỉnh ăn khớp các HGT thông dụng
	

	
	Lực tác dụng lên các bánh răng ăn khớp
	- Cách xác định lực tác dụng lên các khớp răng.
	

	3
	Ổ trục

	- Cấu tạo và kết cấu ổ lăn, ổ trượt bao gồm ký hiệu, cấp chính xác, các dạng ổ.
- Tháo lắp ổ trục.
	5

	
	Nối trục
	- Cấu tạo và phân loại nối trục, cách lựa chọn nối trục.
- Tháo lắp nối trục.
	

	
	Mối ghép then, mối ghép ren, mối ghép đinh tán
	- Kết cấu mối ghép.
- Tháo lắp mối ghép.
	


15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương
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